
P. Tin 1 P. Tin 1

5A:B:C;

D;E;G
09h

5A (6) + 5B(8) + 5C (9) + 5D (5) + 5E (5) 

+ 5G (8) = 41 HS

Đ/c Lý, Quỳnh, Minh (Tiết2)

1G 10h 1G (29) = 29 HS
Đ/c Huệ, Quyên, Thư, Hiền 4 

(Tiết 3)

1D; B; C 14h15 1D (18) + 1B (16) + 1C (15) = 49 HS
Đ/c Hằng 2, Quỳnh, Lý, Phúc 

(Tiết 5)

1A; E 15h15 1A (24) + 1E (23) = 47 HS
Đ/c Vân Anh, Ngân, Hằng 4, 

Hiền 5

4A; B ; E 8h30 4A (11) + 4B (25) + 4E (14) = 50
Đ/c Hiền 5, Hà 2, Hằng 2, 

Linh 1, Sen

4C; D; G 9h30 4C (19) + 4D (10) + 4G (20) = 49
Đ/c Hồng 5, Thư, Vân Anh, 

Ngọc 1, Phương 5.

4H 10h30 4H (27) = 27 HS
Đ/c Giang, Vân 2, Thủy 2, 

Thủy 1, Linh 5.

2A; B; C 14h15 2A(16) + 2B (20) + 2D (9) = 45 HS
Đ/c Sen, Ngân, Hồng 5, Hà 1

2C;E 15h15 2C (24) + 2E (20) = 44 HS
Đ/c Linh 5, Thanh 1, Quỳnh, 

Hiền 5.

3A; B 8h30 3A (35) + 3B (15) = 50
Đ/c Phương 5, Hà 1, Giang, 

Thủy 1, Vân 2, Vân Anh.

3C; G 9h30 3C (18) + 3G (24) = 42
Sen, Thanh 1,Hiền 5, Ngọc, 

Thư, Hằng 2

3D; E; H 14h30 3D (12) + 3E (11) + 3H (22) = 45
Đ/c Linh 5, Phương 5, Linh 1, 

Hà 2, Thủy 2, Hằng 4

2G 15h30 2G (27) = 27 HS

Đ/c Linh 1, Hiền 5, Thanh 1, 

Linh 5, Ngân.
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Trông thi
Ghi chú

Đức; Vân Anh;

Hằng (VP)

Đức; Phương 2

Đức; Thủy 

(MT);

Hằng (VP)

Đức; Ngọc 

(TV);

Hằng (VP)

Đức; Vân Anh;

Hằng (VP)

Đức; Phương 2

Quản lý ngoài phòng thi

Hạnh (ĐD), 

Hường 2

Hạnh (ĐD),

Ngọc (TV)

Hạnh (ĐD),

Dung

Hạnh (ĐD),

Ngọc (MT)

Hạnh (ĐD), 

Hường 2

Hạnh (ĐD),

Dung

- Ngọc (MT) 8h30 vào lớp 3B

-Tuấn (TD) 8h30 vào lớp 3B

- 1 A;B;C nghỉ hoạt động 

thư viện

- 3A;C;D nghỉ hoạt động 

thư viện




